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	TT
	NỘI DUNG 
	THÀNH PHẦN
	GHI CHÚ

	THEO NĂM HỌC 2016 - 2017

	01
	HĐ Khoa học và Đào tạo
	Nhà trường đã gửi Sở GD-ĐT, gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông  Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên thư ký;
5. Bà Võ Thị Xuân, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên;
6. Ông Trần Khánh Đức, Giảng viên Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Ủy viên;
7. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên;
8. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách trường THPT: Ủy viên;

9. Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Điện – Điện tử: Ủy viên;
10. Bà Trần Kim Thu Liễu, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản: Ủy viên;
11. Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa CN Cơ khí: Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa CN Động lực: Ủy viên;
13. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin: Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị: Ủy viên;

15. Ông Đinh Đồng Hiệp, Phó Trưởng khoa Công Nghệ Nhiệt – Lạnh: Ủy viên;

16. Bà Trương Việt Khánh Trang, Trưởng khoa Công nghệ May-Thời trang: Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Ủy viên;
18. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên;

19. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên;

20. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị  – Vật tư: Ủy viên;
21. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị  – Dịch vụ: Ủy viên;
22. Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế: Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên;
24. Bà Võ Thị Anh Đào, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Ủy viên;
25. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng Trung tâm Truyền thông – Thư viện: Ủy viên;
26. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp: Ủy viên.
	 

	02
	HĐ Thi đua - Khen thưởng cấp trường (DS Hội đồng thường trực)
	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: 
Phó Chủ tịch;

3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;

4. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Phó Chủ tịch;
5. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn Trường: Ủy viên;
6. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Ủy viên thường trực;

7. Ông Hồ Minh Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Ủy viên thư ký; 
8. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổ trưởng tổ Thanh tra – Pháp chế: Ủy viên;
10. Ông Huỳnh Ngọc Mai, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân: Ủy viên.
(Danh sách Hội đồng Thi đua - Khen thưởng có 28 thành viên gồm 3 BGH + 8 TPP + 9 TK + 3 T.TT + 1 TT + 1 PT THPT + 1 CTCĐ + 1 BT ĐTN + 1 PP. TC-HC-TH phụ trách thi đua).
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	1. HĐ Xét hưởng phụ cấp ưu đãi

2. HĐ xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;

4. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Ủy viên thường trực;
5. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn Trường: Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách trường THPT: Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên;

10. Bà Phan Thị Ngọc Phượng, Nhân viên phòng Tổ chức – HC – TH: Ủy viên thư ký.
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	 HĐ xét cử công chức, viên chức đi học sau ĐH
	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch;
4. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Ủy viên thường trực; 
5. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn Trường: Ủy viên; 
7. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên;

9. Bà Trần Thị Thu Hà, Nhân viên phòng Tổ chức – HC – Tổng hợp: Ủy viên thư ký;
10. Ông (Bà) Trưởng đơn vị đề cử viên chức đi học sau đại học: Ủy viên.
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	1. Ban Kiểm tra nội bộ 

2. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu Trưởng: Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;

3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;

4. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Thành viên thường trực;
5. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách trường THPT: Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn Trường: Thành viên thư ký;

7. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổ trưởng tổ Thanh tra – Pháp chế: Thành viên;
8. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Thành viên;
9. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên;

10. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Thành viên;
11. Ông Hồ Minh Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức – HC – Tổng hợp: Thành viên;
12. Ông Huỳnh Ngọc Mai, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân: Thành viên;

13. Ông Lê Xuân Thiện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn: Thành viên;
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	1. Ban Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

2. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
3. Ông Hồ Minh Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức – HC – TH: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn trường: Thành viên thư ký;
5. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên;
6. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Thành viên;
7. Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên: Thành viên.
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	1. Ban Chủ nhiệm xây dựng “Đơn vị văn hóa”

2. Ban An toàn giao thông 

3. Ban An toàn lao động 

4. Ban Chỉ đạo Giáo dục sức khỏe và an toàn trường học 
	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
4. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Thành viên; 
5. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn Trường: Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách trường THPT: Thành viên;
7. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Thành viên;
8. Ông Hồ Minh Lợi, Phó Trưởng phòng Tổ chức - HC - Tổng hợp: Thành viên;
9. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Thành viên;
10. Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - HSSV: Thành viên;
11. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên;
12. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư: Thành viên;
13. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng trung tâm Truyền thông – Thư viện: Thành viên thư ký;

14. Bà Trang Thị Xuân Uyên, Trưởng trung tâm Y tế: Thành viên;
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	Ban Chỉ đạo Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	1. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Nhật Minh, Trưởng ban Nữ công:  Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Nhuận, Phụ trách trường THPT: Thành viên;
4. Bà Trang Thị Xuân Uyên, Trưởng TT Y tế: Thành viên;
5. Bà Đỗ Thị Phương Khanh, Ủy viên BCH Công đoàn trường, GV khoa CN Cơ khí: Thành viên.
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	Đội Phòng cháy chữa cháy tại chỗ


	1. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Đội trưởng;
2. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Phó Đội trưởng;
3. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Đội viên;
4. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổ trưởng tổ Thanh tra – Pháp chế: Đội viên;
5. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư: Đội viên;
6. Ông Hồ Văn Sĩ, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo: Đội viên;
7. Ông Nguyễn Chí Nhân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Đội viên;
8. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư: Đội viên; 

9. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Đội viên;
10. Ông Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng Tổ chức – HC – TH: Đội viên;
11. Ông Lê Tiến Dũng, Nhân viên phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế: Đội viên;
12. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Công nghệ Động lực: Đội viên;
13. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin: Đội viên;
14. Ông Châu Văn Bảo, Trưởng khoa Công nghệ Điện  - Điện tử: Đội viên;
15. Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí: Đội viên;
16. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Đội viên;
17. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị: Đội viên;
18. Ông Đinh Đồng Hiệp, Phó Trưởng khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh: Đội viên;
19. Ông Lê Thái Hùng, Phụ trách bộ môn Giáo dục thể chất thuộc khoa Khoa học Cơ bản: Đội viên;
20. Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Giảng viên khoa Công nghệ May – Thời trang: Đội viên;
21. Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng trung tâm Truyền thông – Thư viện: Đội viên;
22. Bà Trang Thị Xuân Uyên, Trưởng trung tâm Y tế: Đội viên

23. Ông Phạm Hữu Tấn, Tổ trưởng tổ Bảo vệ: Đội viên;



24. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
25. Ông Trần Văn Anh, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
26. Ông Huỳnh Bá Thành, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
27. Ông Nguyễn Hữu Xuân Vũ, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
28. Ông Lê Hồng Phúc, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
29. Ông Phan Ngọc Phát, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
30. Ông Đồng Anh Tuấn, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
31. Ông Phạm Hữu Thành Phú, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
32. Ông Huỳnh Thanh Nhàn, Nhân viên Bảo vệ: Đội viên;
33. Ông Nguyễn Trọng Phú, Tổ trưởng tổ Sửa chữa cơ bản: Đội viên;
34. Ông Giáp Văn Thịnh, Nhân viên Sửa chữa cơ bản: Đội viên;
35. Ông Phan Đức Long, Nhân viên phòng Công tác Chính trị - HSSV: Đội viên;
36. Ông Trần Văn Lý, Nhân viên phòng Công tác Chính trị - HSSV: Đội viên;
37. Ông Trịnh Tuấn Vũ, Nhân viên phòng Công tác Chính trị - HSSV: Đội viên;
38. Ông Nguyễn Trung Dũng, Nhân viên phòng Công tác Chính trị - HSSV: Đội viên;


39. Ông Văn Trí Lợi, Giáo viên Trường Trung học phổ thông: Đội viên.
	


Ghi chú: Kèm theo Kế hoạch và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chủ nhiệm xây dựng “Đơn vị văn hóa”
DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC HỘI ĐỒNG - CÁC BAN CHỈ ĐẠO CỦA TRƯỜNG

THEO NĂM TÀI CHÍNH 2016
	TT
	NỘI DUNG 
	THÀNH PHẦN
	GHI CHÚ

	1
	HĐ tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2016.  


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên thường trực Hội đồng;
5. Bà Trần Thị Thu Hà, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên thư ký Hội đồng;
6. Các trưởng đơn vị có liên quan đến vị trí tuyển dụng: Ủy viên.
	1957/QĐ-LTT

(29/12/2015)

	2
	HĐ Xét nâng bậc lương năm 2016;  

HĐ Xét bổ nhiệm ngạch – chuyển ngạch – nâng ngạch lương viên chức năm 2016.  


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên thường trực Hội đồng;
5. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên Hội đồng;
6. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn trường: Ủy viên Hội đồng;
7. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên Hội đồng;
8. Bà Phan Thị Ngọc Phượng, Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên thư ký Hội đồng;
	1958/QĐ-LTT

(29/12/2015)

	3
	HĐ Kiểm kê tài sản năm 2016;  

HĐ Thanh lý tài sản năm 2016.  


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị – Vật tư: Ủy viên Hội đồng;
4. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị – Dịch vụ: Ủy viên Hội đồng;
5. Bà Đinh Hồng Minh, TP Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên Hội đồng;

7. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên Hội đồng;

8. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Thiết bị – Vật tư: Ủy viên thư ký Hội đồng;
9. (Hội đồng Thanh lý tài sản có thêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân: Ủy viên Hội đồng).
	1870/QĐ-LTT

(11/12/2015)

	4
	HĐ Mua sắm tài sản trang thiết bị năm 2016;  

HĐ tiếp nhận, nghiệm thu tài sản mua sắm năm 2016. 


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị – Vật tư: Ủy viên Hội đồng;
3. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị – Dịch vụ: Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên Hội đồng;
5. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên Hội đồng;
6. (Hội đồng tiếp nhận, nghiệm thu tài sản mua sắm có thêm Trưởng đơn vị sử dụng tài sản trang thiết bị: Ủy viên Hội đồng ).
	1959/QĐ-LTT

(29/12/2015)

	5
	HĐ Duyệt danh mục sửa chữa, xây dựng năm 2016; 

HĐ tiếp nhận, nghiệm thu các hạng mục sửa chữa, xây dựng năm 2016.  


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Ủy viên thư ký;
3. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên Hội đồng;

5. (Hội đồng tiếp nhận, nghiệm thu các hạng mục sửa chữa, xây dựng có thêm Trưởng đơn vị thụ hưởng hạng mục sửa chữa, xây dựng: Ủy viên Hội đồng ).
	1960/QĐ-LTT

(29/12/2015)

	6
	Hội đồng Mua sắm vật tư thực tập năm 2016;

HĐ  Nghiệm thu vật tư thực tập năm 2016.

	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị – Vật tư: Ủy viên thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Ủy viên Hội đồng;
4. Ông (Bà) Trưởng khoa (đề nghị mua vật tư thực tập): Ủy viên Hội đồng;
5. Ông (Bà) Trưởng khoa (tiếp nhận vật tư thực tập): Ủy viên Hội đồng;
	1961/QĐ-LTT

(29/12/2015)

	7
	Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm (kiện toàn).


	1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
3. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị – Dịnh vụ: Thành viên thường trực;
5. Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch Công Đoàn: Thành viên;
6. Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn trường: Thành viên;

7. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Thành viên;
8. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Thiết bị – Vật tư: Thư ký;
9. Bà Trang Thị Xuân Uyên, Trưởng trung tâm Y tế: Thành viên;
10. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổ trưởng Thanh tra – Pháp chế: Thành viên;
11. Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng phòng Tuyển Sinh - Đào tạo: Thành viên;
12. Ông Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng Tổ chức – HC – Tổng hợp: Thành viên;
13. Ông Phạm Hữu Tấn, Tổ trưởng tổ Bảo vệ: Thành viên;
14. Ông Nguyễn Trọng Phú, Tổ trưởng tổ Sửa chữa cơ bản: Thành viên;
	1962/QĐ-LTT

(29/12/2015)


DANH SÁCH CÁC CHIẾN SĨ THUỘC TRUNG ĐỘI TỰ VỆ
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Chức vụ tự vệ
	Đảng viên
	Đoàn viên
	Số điện thoại

	1. 
	Ông Lê Quang Liêm
	1972
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Trung đội trưởng
	X
	
	0903 937 003

	2. 
	Ông Nguyễn Thanh Lâm
	1960
	Trưởng phòng TTGD-CTSV
	Tiểu đội trưởng 1
	X
	
	0903 991 094

	3. 
	Ông Lê Xuân Thiện
	1965
	Phó Trưởng phòng TC –HC – TH
	Chiến sĩ
	
	
	0982 767 169

	4. 
	Ông Nguyễn Đức Thắng
	1965
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	
	

	5. 
	Ông Phạm Hữu Tấn
	1965
	Tổ trưởng tổ Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	0903 379 576

	6. 
	Ông Lê Hồng Phúc
	1970
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	7. 
	Ông Trần Văn Cu Anh
	1964
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	8. 
	Ông Huỳnh Văn Hiếu
	1983
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	
	

	9. 
	Ông Trịnh Tuấn Vũ
	1973
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	
	

	10. 
	Ông Nguyễn Tất Thắng
	1966
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	X
	
	

	11. 
	Ông Nguyễn Trung Dũng
	1979
	Nhân viên 
	Chiến sĩ
	
	
	

	12. 
	Ông Chung Trần Thế Vinh
	1981
	Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	Tiểu đội trưởng 2
	X
	
	0903 616 008

	13. 
	Ông Hồ Văn Sĩ
	1975
	Phó TP TS -ĐT – GTVL
	Chiến sĩ
	
	
	0903 373 664

	14. 
	Ông Trần Đình Khải
	1968
	Phó Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	Chiến sĩ
	
	
	0909 040 174

	15. 
	Ông Nguyễn Hữu Xuân Vũ
	1977
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	16. 
	Ông Đồng Anh Tuấn
	1980
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	17. 
	Ông Phạm Hữu Thành Phú
	1984
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	18. 
	Ông Huỳnh Thanh Nhàn
	1991
	Nhân viên Bảo vệ
	Chiến sĩ
	
	
	

	19. 
	Ông Dương Đức Thịnh
	1987
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	20. 
	Ông Lương Xuân Thịnh
	1991
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	21. 
	Ông Vương Hội Khánh
	1985
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	22. 
	Ông Châu Văn Bảo
	1974
	Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Tiểu đội trưởng 3
	X
	
	0906 677 068

	23. 
	Ông Nguyễn Trọng Phú
	1976
	Tổ trưởng tổ Sửa chữa cơ bản
	Chiến sĩ
	
	
	0983 757 579

	24. 
	Ông Nguyễn Tiến Việt Dũng
	1989
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	25. 
	Ông Lương Minh Dũng
	1989
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	26. 
	Ông Trần Huỳnh Minh Khang
	1991
	Nhân viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	27. 
	Ông Trần Trung Hiếu
	1978
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	
	

	28. 
	Ông Đặng Đức Minh
	1974
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	
	

	29. 
	Ông Hoàng Phúc Bảo
	1984
	Giảng viên
	Chiến sĩ
	
	X
	

	30. 
	Ông Ngô Thanh Điền
	1979
	Tổ trưởng chuyên môn
	Chiến sĩ
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